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QUY ĐỊNH
Phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành và xử lý tài sản công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2026/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
[bookmark: chuong_1]
Chương I
[bookmark: chuong_1_name][bookmark: dieu_1_1]QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định này quy định các nội dung liên quan phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành và xử lý tài sản công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước được đưa vào khai thác, sử dụng. Những nội dung không có trong Quy định này thực hiện theo Luật Thuỷ lợi, Luật Tài nguyên nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
b) Đối với các công trình, hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn khác; việc tổ chức quản lý, vận hành do chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu) quyết định trên cơ sở vận dụng hướng dẫn của Quy định này và các hướng dẫn khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, sử dụng có hiệu quả;
2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với sở, ban, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân xã, phường (gọi là Uỷ ban nhân dân cấp xã), các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác, vận hành, bảo vệ, bảo trì và xử lý tài sản công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi.
2. Công trình thủy lợi đầu mối là công trình thủy lợi ở vị trí khởi đầu của hệ thống tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, điều tiết nước hoặc công trình ở vị trí cuối của hệ thống tiêu, thoát nước.
3. Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gồm công trình thủy lợi và diện tích đất gắn với công trình thủy lợi (riêng lòng hồ chứa thủy lợi gồm diện tích đất, mặt nước gắn với công trình được xác định từ cao trình mực nước dâng bình thường trở xuống) theo quy định của pháp luật về thủy lợi.
4. Kênh là công trình có chức năng chuyển tải nước phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt và sản xuất.
5. Thủy lợi nội đồng là công trình kênh, mương, rạch, đường ống dẫn nước tưới, tiêu nước trong phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác.
6. Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là vị trí chuyển giao sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ và được xác định theo quy mô thủy lợi nội đồng. 
7. Khai thác công trình thủy lợi là việc khai thác, sử dụng tiềm năng và lợi thế của công trình thủy lợi để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.
8. Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là sản phẩm, dịch vụ được tạo ra do khai thác công trình thủy lợi.
[bookmark: dieu_2_1]Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý công trình thủy lợi, quy mô thủy lợi nội đồng, phê duyệt quy trình vận hành, phương án bảo vệ, kế hoạch bảo trì công trình thủy lợi
1. Tùy theo quy mô, năng lực, mức độ phức tạp về kỹ thuật và vị trí của công trình để phân cấp cho các cấp chịu trách nhiệm quản lý (tỉnh, xã, phường).
2. Công trình do cấp nào quản lý thì cấp đó trực tiếp tổ chức khai thác, bảo vệ và đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp theo đúng quy định của Nhà nước. 
3. Bảo đảm tính hệ thống của công trình, không chia cắt theo địa giới hành chính. Đồng thời bảo đảm các yêu cầu phòng, chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và các tác hại khác do các cá nhân, tổ chức gây ra, bảo đảm an toàn công trình.
[bookmark: chuong_2]4. Cấp công trình thủy lợi xác định theo nguyên tắc được quy định tại Điều 5, Chương II, Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ.

Chương II
[bookmark: chuong_2_name]PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI,
 QUY MÔ THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
[bookmark: dieu_4]

Điều 4. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi
1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các công trình thủy lợi bao gồm: Công trình thủy lợi đầu mối và hệ thống kênh từ công trình thủy lợi đầu mối đến điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân xã quản lý các công trình kênh mương nội đồng thuộc hệ thống công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý kể từ sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý các công trình được phân cấp.
Điều 5. Phương thức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi
1. Các công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phương thức đặt hàng để thực hiện quản lý khai thác.
2. Các công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu với doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện  khai thác vận hành công trình.
Điều 6. Quy mô thủy lợi nội đồng 
1. Đối với tỉnh Lào Cai là tỉnh miền núi, quy mô thủy lợi nội đồng quy định theo diện tích tưới, tiêu thiết kế của khu vực tưới, tiêu nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 ha.
2. Vị trí giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
a) Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân khai thác công trình với tổ chức thủy lợi cơ sở là vị trí được xác định theo quy mô thủy lợi nội đồng.
b) Đối với công trình thủy lợi mà kênh nhánh phụ trách tưới có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 ha thì điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi ngay đầu kênh nhánh đó.
c) Đối với công trình thủy lợi hệ thống kênh có nhiều cấp kênh thì điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của công trình thuỷ lợi được tính từ vị trí cống đầu kênh cấp II trong hệ thống kênh dẫn của công trình thuỷ lợi.
[bookmark: chuong_3]Hệ thống kênh được phân cấp như sau: Kênh chính là kênh dẫn nước từ công trình thủy lợi đầu mối phân phối nước cho các kênh nhánh cấp I; Kênh cấp I là kênh dẫn nước từ kênh chính phân phối nước cho kênh nhánh cấp II; Kênh cấp II là kênh dẫn nước từ kênh cấp I phân phối nước cho kênh nhánh cấp III; Kênh cấp III là kênh dẫn nước từ kênh cấp II phân phối nước cho kênh nhánh cấp IV; 
d) Trường hợp không xác định được vị trí điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ cụ thể thì tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi tự thỏa thuận điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
Chương III
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH VẬN HÀNH, PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ, BẢO TRÌ VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI

Điều 7. Phê duyệt quy trình vận hành, phương án bảo vệ công trình thủy lợi
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình vận hành, phương án bảo vệ cho công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện phê duyệt quy trình vận hành, phương án bảo vệ công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.
Điều 8. Phê duyệt kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho công trình do cấp tỉnh quản lý.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm định, phê duyệt kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.
Điều 9. Thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
1. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.
c) Trình tự, thủ tục thực hiện thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thực hiện theo quy định tại khoản 1,3,4,5 điều 23 Nghị định 08/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.
[bookmark: dieu_24]2. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, hủy hoại.
a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp bị mất, hủy hoại.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp bị mất, hủy hoại.
c) Trình tự, thủ tục thực hiện xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, hủy hoại thực hiện theo quy định tại khoản 1,3,4,5 điều 24 Nghị định 08/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.
Chương IV
[bookmark: chuong_3_name][bookmark: dieu_6]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Sở Nông nghiệp và Môi trường
[bookmark: dieu_7]1. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định: Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phê duyệt kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân lập danh mục công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân cấp quản lý. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc đặt hàng để thực hiện quản lý khai thác các công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.
3. Chủ trì kiểm tra giám sát tổ chức, cá nhân quản lý công trình thủy lợi lập, triển khai thực hiện quy trình vận hành, phương án bảo vệ, phương án cắm mốc chỉ giới, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;…
4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
5. Thẩm định quy trình vận hành, phương án bảo vệ đập, phương án cắm mốc chỉ giới, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi,… trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo phân cấp quản lý.
6. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; đề xuất kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại công trình thủy lợi do thiên tai gây ra.
7. Chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi, định kỳ hàng năm rà soát, tổng hợp đánh giá hiện trạng công trình, đề xuất danh mục, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo các công trình thủy lợi, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
Điều 11. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh
1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán; bố trí kinh phí hỗ trợ; thẩm định, quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi hàng năm với tổ chức, cá nhân vận hành khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý.
2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo việc ngăn chặn các hành vi phá hoại, bảo đảm an toàn cho công trình thủy lợi và khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố.
[bookmark: dieu_8]Điều 12. Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thực hiện quản lý Nhà nước về công trình thủy lợi
[bookmark: dieu_10]1. Tiếp nhận, quản lý các công trình thủy lợi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo thẩm quyền; hàng năm đánh giá hiện trạng công trình, đề xuất danh mục, bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; xây dựng kế hoạch, kiện toàn bộ máy đảm bảo năng lực vận hành khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phù hợp theo quy định này; tổ chức vận hành khai thác công trình thủy lợi và tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đảm bảo an toàn công trình, phát huy hiệu quả cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu khác.
2. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ công trình thủy lợi và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; cập nhật các báo cáo và nội dung liên quan đến công tác quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn vào cơ sở dữ liệu về thủy lợi của tỉnh.
3. Chỉ đạo việc thành lập, kiện toàn, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở để tham gia đầu tư, quản lý, khai thác vận hành công trình thủy lợi theo quy.
Điều 13. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi 
1. Hàng năm đánh giá hiện trạng công trình, đề xuất danh mục, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo, bảo trì công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân khai thác vận hành; tổ chức thống kê, xây dựng và cập nhật các báo cáo và nội dung liên quan đến công tác quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn vào cơ sở dữ liệu về thủy lợi của tỉnh; kiểm kê, đánh giá nguồn nước để xây dựng kế hoạch cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu dùng nước khác.
2. Xây dựng kế hoạch củng cố năng lực vận hành khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phù hợp theo quy định này.
3. Triển khai lập hồ sơ phương án và thực hiện cắm mốc chỉ giới công trình thủy lợi theo quy định tại các Điều 19, 20, 21 và 22 Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
Điều 14. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện Quy định này.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc hoặc có những nội dung cần sửa đổi, bổ sung về quy định thì các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định./.


